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THÔNG BÁO
về mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy

theo phưong thức xét tuyển dya trên kết quả thi THPT năm 2023
(Mã truờng: NHH)

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HÐHV ngày 10/03/2023 của Hội đồng Học viện Ngân

hàng về phương hướng công tác tuyển sinh năm 2023;

Căn cứQuyếćt định số 3892/QÐ-HVNH ngày 30/12/2022 của Giám dốc Học viện Ngân

hàng về việc ban hành Quy chể tuyển sinh đại học Học viện Ngân hàng;

Căn cử Quyết định số 1262/QD-HVNIH ngày 01/06/2023 của Giám đốc Học viện về

việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023;

Căn cứ Đề án tuyển sinh Dại học chính quy năm 2023 của Học viện Ngân hàng;

Căn cứ kết luận tại họp Ban chi đạo và Hội đông tuyến sinh vào ngày 2 1/08/2023;

Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng thông báo về mức điềm trúng tuyển đổi với

NHH). Mức diểm trúng tuyển đã bao gồm điểm điểm uu tiên.

phuơng thúc xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 tại Trụ sở Học viện (mã trường

1. Đối với các chương trình đào tạo Chất lượng cao

STT Mã XT Tên chương trình đào tạo

Ngân hàng
(Chương trình Chất lượng cao)
Tài chính
(Chương trình Chất lượng cao)
Kế toán
(Chương trinh Chất lượng cao)
Quản trị kinh doanh
(Chương trinh Chất lượng cao)

Tỗ hợp
xét tuyến

A00, A01, DO1, D07

A00, A01, DO1, DO7

A00, A01, DOI, DO7

A00, A01, DO1, DO7

Điếm
trúng
tuyên

32.7

32.6

32.75

32.65

1
2

3

4

BANKO1

FINOI

ACTOI

BUSO1

Liu ý: Với các chương trình Chất lượngcao, điễm xét tuyển đrợc tinh trên thang điêm 40, trong
đó nhân đôi điếm đói với môn Toán.
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2. Dổi với các chương trinh dào tạo hệ chuẩn

STT Mã XT Tên chương trình đào tạo

Ngân hàng
Ngân hàng số
Tài chính
Công nghệ tài chính
Kế ton
Quản trị kinh doanh
Quản trị du lịch
Kinh doanh quốc tê
Logistics và quản lý chuỗi cung úng
Luật kinh tế
Luật kinh tế
Kinh tế
Ngôn ngữ Anh
Hệ thông thông tin quản lý
Công nghệ thông tin

Tỗhợp
xét tuyển

A00, A01, DO1, D07
A00, A01, D01, D07
A00, A01, DO1, D07
A00, A01, DO1, DO07
A00, A01, DO1, D07
A00, A01, D01, D07
A01, DO1, D07, DO9
A01, DO1, D07, D09
A01, DO1, DO7, D09
A00, A01, D01, D07
C00, CO3, D14, D15
A01, DO1, D07, D09
A01, DO1, D07, D09
A00, A1, D01, D07
A00, A01, D01, D07

Tổ hợp
xét tuyến

A00, A01, DO1, D07

A00, A01, DO1, DO7

Điểm
trúng
tuyên

25.70
25.65
26.05
25.50
25.80
26.04
24.50
26.40
26.45
25.52
26.50
25.65
24.4.90

25.55
25.10

BANK02
BANKO3
FIN02
FINO3
ACT02
BUS02
BUS03
IBO1

IB02
LAWO1
LAWO2
ECONO1
FLO1
MISO1
ITO1

34
5

6
7

A

10

11

12
13

14

15

3. Dối với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế

STT Mã XT Tên chương trình đào tạo

Kế toán
(Liên kết DH Sunderland, Anh. Cấp
song băng)
Tài chính-Ngân hàng

kết ĐH Sunderland, Anh Quốc.BANK04(liên
Cấp song bằng)
Quản trị kinh doanh
(Liên kết với DH CiyU, Hoa kỳ.
Cấp song bằng)

2

BUSO4

Điểm
trúng
tuyển

23.90

23.55

23.80

1 ACTO3

3 A00, A01, DO1, D07



STT Mã XT Tên chương trình đào tạo

Marketing số
(liên kết ĐlH Coventry, Anh Quốc.
Cấp bằng DH Coventry)
Kinh doanh quốc tế
(liên kết DH Coventry, Anh Quốc.
Cấp songbằng)
Ngân hàng và Tài chính quốc tế

BANKOS(liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc.
Cấp songbằng)

Tỗ hợp
xét tuyển

A00, A01, DO1, DO7

A00, A01, DO1, D07

Diểm
trúng
tuyển

23.50

22.00

21.60

ÊN
ÀNG/9)

4 BUSOS

IB03

6 A00, A01, DO1, D07

Nơi nhận:
- Bộ GD&ÐT (để blc);

HDTS 2023;
- Chủ tịch HDHV (đểb/c)

- Lru: VT, PÐT.

gNGIÁM ĐÓC
CHỦTỊCH HÐTS
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